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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH  
Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền 
núi, vùng sâu, vùng xa, biên giói và hải đảo năm 2011

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành các 
chương trình mục tiêu quốc gia;

Thực hiện Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2010 
của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Danh mục các Chương trình 
mục tiêu quốc gia năm 2011;

Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và 
Truyền thông hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà 
nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền 
núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo (sau đây gọi tắt là Chương trình 
mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở) năm 2011 như sau:



Điều 1. Quy định chung

1. Thông tư này hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà 
nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở năm 
2011 theo Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành kèm theo Danh mục các Chương trình mục tiêu 
quốc gia năm 2 011, gồm 3 Dự án:

a ) Dự án 1: Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở,

b } Dự án 2: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền
t h ố n g  c ơ  s ở

D ự án 3: Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở  
miền núi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở 
năm 2011 từ nguồn vốn NSNN thực hiện theo Quyết định số 196/QĐ-TTg 
ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chỉ thực hiện 
các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 và Quyết định số 5 18/QĐ-TTg 
ngày 08 4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết 
định số 196/QD-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

V Nguồn vốn thực hiện Chương trình bao gồm: v ố n  ngân sách nhà 
nước cấp (nguồn vốn ngân sách trung ương; ngân sách địa phương; vốn vay 
và  v ố n viện trợ), vôn đóng góp của các thành phần kinh tế và các nguồn vốn 
hợp pháp khác. Trong đó:

a ) Vốn ngân sách trung ương để thực hiện các nhiệm vụ:

Chi thực hiện dự án 1.

Chi thực hiện dự án 2 (trừ nội dung do ngân sách địa phương chi nêu
tạ i  đ iểm b  k h o ản này).

Chi thực hiện dự án 3.

Chi quan lý Chương trình.

Chi quản lý dự án của Chương trình.

b ) Vốn của ngân sách địa phương để thực hiện:

Thực hiện dự án 2 bao gồm: xây dựng, nâng cấp vỏ trạm và vật kiến 
trúc các nhà trạm, vỏ trạm, nguồn điện (trong trường hợp không tận dụng 
được  cơ sở vật chất đã có để lắp đặt các thiết bị của dự án);

Bổ sung thực hiện các nội dung khác của Chương trình ngoài phần 
kinh phí thực hiện Chương trình do ngân sách trung ương cấp.



c) Nguồn thu hợp pháp của các cơ quan, đơn vị được phép đế lại sử
dụng.

d) Nguồn kinh phí đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân: 
Chương trình có thể tiếp nhận các khoản đóng góp bằng tiền hoặc bằng hiện 
vật. Khi tiếp nhận các khoản đóng góp này, cơ quan thực hiện phải hạch toán, 
tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

đ) Các nguồn kinh phí hợp pháp khác thực hiện theo quy định tại các 
vãn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Điều 2. Nội dung thực hiện Chương trình năm 2011
• o  * » 0

1. Dự án 1 “Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ 
sở”. Nội dung thực hiện dự án năm 2011 bao gồm:

- Xây dựng chương trình khung, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên 
môn, nghiệp vụ và triển khai cho giảng viên

- Khảo sát, xác định nhu cầu bồi dưỡng cho cán bộ thông tin và truyền 
thông cơ sở năm 2011 và giai đoạn 2011-2015.

- Hỗ trợ tổ chức các lớp bồi dường chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn cho 
cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở theo chương trình khung, tài liệu bồi dưỡng 
đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Trong đó ưu tiên bồi dưỡng các 
cán bộ có khả năng công tác lâu dài trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cơ sở 
đe đảm bảo hiệu quả bền vững của Chương trình,

2. Dự án 2 “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền 
thông cơ sở” :

- Xây dựng mới, nâng cấp trạm phát lại phát thanh, truyền hình tuyến 
huyện và xã tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Trong 
đó ưu tiên nâng cấp các trạm phát lại phát thanh, truyền hình đã xuống cấp.

Đối với việc thực hiện đầu tư xây dựng trạm mới, địa phương cần xem 
xét các điều kiện cần thiết để đảm bảo tiến độ như xây dựng nhà trạm, nguồn 
điện và bố trí kinh phí quản lý, khai thác, sử dụng và duy tu bảo dưỡng thiết 
bị đê đưa vào sử dụng trên cơ sở nguồn ngân sách địa phương đảm bảo cho 
các nhiệm vụ tại khoản 3 Điều 1 của Thông tư này.

- Đầu tư xây đựng mới, nâng cấp đài truyền thanh xã; ưu tiên thực hiện 
tại các xã có thể tận dụng cơ sở vật chất sẵn có tại địa phương do xã quản lý 
(tại trụ sở UBND xã hoặc địa điểm phù hợp).
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- Hỗ trợ thiết bị để thiết lập các trạm truyền thanh thôn, bản thuộc các 
huyện nghèo theo quy định của Chính phủ.

Hỗ trợ phương tiện tác nghiệp cho hoạt động thông tin và truyền 
thông cơ sở

Hỗ trợ cung cấp thiết bị thu tín hiệu, thiết bị nghe - xem và các thiết bị 
phụ trợ cần thiết kèm theo cho các điếm sinh hoạt dân cư cộng đông (tại các 
đơn vị biên phòng, nhà văn hoá hoặc nhà sinh hoạt dân cư tập trung). Ưu tiên 
hồ trọ cho khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, có mức độ pho cập 
thiết bị nghe - xem đến hộ gia đình còn thấp, khu vực mới được phủ sóng 
truyền hình

V Dự án 3 “Tăng cường nội dung thông tin  và truyền thống về cơ sở 
miền núi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo” :

Hỗ trợ sản xuất, biên tập, phát sóng các chương trình truyền hình theo 
chuyên đề phục vụ các đối tượng của dự án (bao gồm cả bằng tiêng dân tộc).

Hỗ trợ sáng tác, biên tập, in, phát hành các loại sách chuyên đề và các 
ấn phẩm truyền thông phục vụ đồng bào khu vực miền núi, vùng sâu, vùng 
xa. dân tộc thiêu số (trừ các ấn phẩm nhà nước cấp không thu tiền nhằm tăng 
cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp phát triển chính trị. 
kinh tể, văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó 
khăn theo quy định tại Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 20/7/2006 của Thủ 
tướng Chính phủ; các ấn phẩm được trợ giá, đặt hàng; các ấn phẩm được hỗ 
trợ - sáng tạo theo quy định tại Quyết định sổ 369/QĐ-TTg ngày 14/3/2011 của 
t hủ tướng Chính phủ).

Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin điện tử phục vụ nông thôn.

4 Quản lý, giám sát, đánh giá Chương trình.

Điều 3. Nội dung chi và mức chi

1. Nội dung và mức chi thực hiện Dự án 1:

a I Chi cho các hoạt động điều tra khảo sát xác định nhu cầu đào tạo : áp 
dụng mức chi theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT- BTC. ngày
11/5/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kính 
phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách nhà
nước;

b» Chi xây dựng chương trình khung, biên soạn chương trình, giáo trình, 
tài liệu đào lạo và chi trả thù lao cho giảng viên: thực hiện theo quy định tại



Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính quy định 
nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương 
trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, 
Trung cấp chuyên nghiệp;

c) Chi hội thảo, thuê chuyên gia phản biện và góp ý về khung chương trình, 
tài liệu, bài giảng theo định mức quy định tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC 
ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng 
chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đôi với 
các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp;

d) Chi dịch tài liệu: áp dụng theo Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 
19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho 
các dự án, chương trình có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA);

e) H ỗ trợ  tiền ăn, ngủ, đi lại cho học viên là các đối tượng đào tạo của 
chương trình, bao gồm: cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; những 
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi tham dự các khoá đào tạo, 
bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ (theo quy định tại Nghị định số 
92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một 
số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn, và 
những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã) và các đối tượng khác. 
Mức chi cụ thể:

- Hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ: Thực hiện thanh toán theo thực tế nhưng 
không được vượt quá mức khoán chi thuê phòng nghỉ quy định tại điểm a, 
khoản 4, Điều 2 Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài 
chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối 
với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Phụ cấp lưu trú: mức chi thực hiện theo điểm a, khoản 3, Điều 2 
Thông tư so 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế 
độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà 
nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Hỗ trợ tiền ăn của học viên: mức chi thực hiện theo điểm 1.6 khoản 1, 
Điều 3 Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy 
định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước 
dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

- Hỗ trợ tiền phương tiện đi lại: Càn cứ điều kiện thực tế, cụ thể của 
từng địa phương, các Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì đề xuất mức
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